
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  Lào Cai, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách học sinh cử đi học đại học 
theo chế độ cử tuyển - năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ 

quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Công văn số 4721/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc chỉ tiêu cử tuyển năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2017/ĐHTN-ĐT ngày 28/10/2022 của Đại học Thái 
Nguyên về chỉ tiêu cử tuyển năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 03/TTr- 
STTTT ngày 12/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh cử đi học đại học theo chế độ cử 
tuyển năm 2022 tại các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, như 

sau: 

1. Danh sách chính thức: 09 học sinh, gồm: 

- Ngành Sư phạm tiếng Anh: 02 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Sư phạm Tin học: 02 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Y khoa: 05 học sinh (Trường Đại học Y - Dược). 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Danh sách đề nghị Đại học Thái Nguyên xét duyệt: 06 học sinh, gồm: 

- Ngành Sư phạm tiếng Anh: 03 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Sư phạm Tin học: 01 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Y khoa: 02 học sinh (Trường Đại học Y - Dược); 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 
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Điều 2. Học sinh được cử đi học theo chế độ cử tuyển được hưởng các chế 
độ theo quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm thực hiện các quy 

định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục kể từ ngày nhập học; 
chấp hành nghiêm nội dung đã cam kết trước khi đi học. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các 
Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện Bát Xát, Mường 
Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (QĐ); 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; 
- Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); 
- Các trường thuộc ĐHTN: ĐH Y-Dược, ĐHSP; 
- Các sở, ngành: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, 

KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế; Ban Dân tộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, NC2, VX(1,2). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 



Phụ lục 01 

DANH SÁCH HỌC SINH CỬ ĐI HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN - NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số      /QĐ-UBND ngày     /    /2023 của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

Dân tộc 
Tốt nghiệp 

THPT tại 
trường 

Hộ khẩu 
thường trú 

Thời 

gian 
thường 

trú 

Họ và tên, nghề 

nghiệp, chỗ ở 
hiện nay của bố 

Họ và tên, nghề 

nghiệp, chỗ ở 
hiện nay của mẹ 

XL hạnh kiểm XL 

Học 
lực 

lớp 12 

Điểm 

xét TN 
THPT 

Điểm thi Tốt nghiệp 

Huyện Ghi chú 
Nam Nữ 

Lớp 
10 

Lớp 
11 

Lớp 
12 

Mã tổ 

hợp 
XT 

Điểm 
môn 1 

Điểm 
môn 2 

Điểm 
môn 3 

Tổng 
3 môn 

I SƯ PHẠM TIẾNG ANH (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)  

1 Hầu A Giáo 24/04/2004   H'Mông 
THPT số 1 
Bát Xát 

Thôn Nậm 

Giang I, Xã 

Nậm Chạc, 
Huyện Bát 
Xát, Lào Cai 

18 

Hầu A Giấy - 

Chủ tịch UB Mặt 

trận - Xã Nậm 
Chạc, Huyện Bát 
Xát  

Tráng Thị Sua - 

Trồng trọt - Xã 

Nậm Chạc, 
Huyện Bát Xát  

Tốt Tốt Tốt Khá  D01 6,4 6 6 18,4 Bát Xát  

2 
Ma Thị 
Thương 

  05/11/2003 H'Mông 

PTDTNT 

THCS & 
THPT Mường 
Khương 

Thôn Ngải 

Phóng Chồ xã 
Cao Sơn 
huyện Mường 
Khương tỉnh 
Lào Cai  

12 

Ma Vư- Làm 

ruộng, tại Thôn 
Ngải Phóng Chồ 
xã Cao Sơn 
huyện Mường 
Khương 

Thào Chảo- Làm 

ruộng, tại Thôn 
Ngải Phóng Chồ 
xã Cao Sơn 
huyện Mường 
Khương  

Tốt Tốt Tốt Khá 8,53 D01 7,4 8,5 7,6 23,5 
Mường 
Khương 

 

II SƯ PHẠM TIN HỌ C (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên)  

1 
Hoàng Thị 
Hải Yến 

11/02/2004   H'Mông 
PTDTNT 

THCS&THPT 
Si Ma Cai 

Thôn Ngã Ba, 

xã Quan Hồ 
Thẩn huyện,  
Si Ma Cai 

8 

Hoàng Seo Só - 
Giáo viên - 

thường trú tại 
thôn Ngã Ba, xã 
Quan Hồ Thẩn, 
Si Ma Cai 

Lừu Thị Dở- 
công chức xã - 

thường trú tại 
thôn Ngã Ba, xã 
Quan Hồ Thẩn, 
Si Ma Cai 

Tốt Tốt Tốt Khá   D01 6,6 7 5,8 19,4 
Si Ma 

Cai 
  

2 Lầu A Minh 02/08/2003   H'Mông 
THPT số 1 
Bát Xát 

Thôn Ngải 

Thầu xã Dền 
Thàng Huyện 
Bát xát  

19 

Lầu A Dấy . 

Thôn Ngải Thầu 
xã Dền Thàng 
Huyện Bát xát  

Giàng Thị Mo. 

Thôn Ngải Thầu 
xã Dền Thàng 
Huyện Bát xát  

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8,16 D01 7,4 7,25 4,4 19,1 Bát Xát   

III Y KHO A (Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên)  

1 Má A Chơ 15/04/2004   H'mông 
THPT DTNT 
Tỉnh 

Tổ 3, phường 

Hàm Rồng, thị 
xã Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai 

18 

Má A Dinh, làm 

ruộng, tổ 3, 
phường Hàm 
Rồng, thị xã Sa 
Pa 

Giàng Thị Bâu, 
đã chết  

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8.28 B00 8,2 7,75 7,5 23,5 Sa Pa 

Đang học 

ngành Y 

khoa, trường 
ĐH Y Dược, 

ĐHN. Đề 
nghị ĐHTN 

xét học cử 
tuyển không 

qua dự bị 

2 

Trần 

Phương 
Trâm 

30/09/2004   Tày 

PTDTNT 

THCS&THPT 
Văn Bàn 

Bản Bô - Xã 

Thẳm Dương - 
huyện Văn 

Bàn - T ỉnh 
Lào Cai 

18 

Trần Đình Mát, 

Cán bộ xã Thẳm 
Dương, Bản Bô - 

xã Thẳm Dương 
- huyện Văn Bàn  

Lương Thị 

Thuyền, Viên 
chức trạm y tế xã 
Thẳm Dương, 

Bản Bô - xã 
Thẳm Dương - 
huyện Văn Bàn  

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8.31           Văn Bàn   
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3 
Hồ Thị 
Vượng 

  20/10/2004 Nùng 

PTDTNT 

THCS&THPT 
Mường 
Khương 

Thôn Lùng 

Phìn A xã 
Nậm Chảy 
huyện Mường 
Khương  

18 

Hồ Khái Dỉn- 
Làm ruộng tại 

Thôn Lùng Phìn 
A xã Nậm Chảy 
huyện Mường 
Khương  

Lù Thị Hoa- 
Làm ruộng tại 

Thôn Lùng Phìn 
A xã Nậm Chảy 
huyện Mường 
Khương  

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8,2 B00 7,60 8,00 7,50 23,1 
Mường 
Khương 

  

4 
Nguyễn Thị 
Ngọc Mai 

  15/04/2004 Tày 
THPT số 3 
Bảo Yên 

Bản Vắc, 

Xuân Hòa, 
Bảo Yên 

18 

Nguyễn Văn Mít 

- NN: Tự do. 
Chỗ ở: Bản Vắc, 

Xuân Hòa, Bảo 
Yên 

Hoàng Thị 

Hướng - NN: Tự 
do. Chỗ ở: Bản 

Vắc, Xuân Hòa, 
Bảo Yên. 

Tốt Tốt Tốt Giỏi             Bảo Yên   

5 
Lương 

Nguyễn 
Bảo Ninh 

  23/05/2004 Tày 
THPT số 1 
Bảo Yên 

Bản Liên Hà 

5, Bảo Hà, 
Bảo Yên 

11 

Lương Trường 

Giang - NN: 

Giáo viên. Chỗ 
ở: Bản Liên Hà 
5, Bảo Hà, Bảo 
Yên 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương - 

NN: Giáo viên. 
Chỗ ở: Bản Liên 
Hà 5, Bảo Hà, 
Bảo Yên 

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8,21 B00 8,4 6,5 7,75 22,7 Bảo Yên   

Tổng số 09 học sinh, trong đó: - Ngành Sư phạm tiếng Anh: 02 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Sư phạm Tin học: 02 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Y khoa: 05 học sinh (Trường Đại học Y - Dược)./. 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN XÉT DUYỆT 

ĐI HỌC ĐẠI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN - NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số      /QĐ-UBND ngày     /    /2023 của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

Dân tộc 

Tốt 

nghiệp 
THPT tại 

trường 

Hộ khẩu 
thường trú 

Thời 

gian 
thường 

trú 

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 
chỗ ở hiện nay 

của bố 

Họ và tên, 

nghề nghiệp, 
chỗ ở hiện 
nay của mẹ 

Xếp loại hạnh 
kiểm 

Xếp 

loại 

Học 
lực 
lớp 
12 

Điểm 

xét TN 
THPT 

Điểm thi Tốt nghiệp 

Huyện Ghi chú 

Nam Nữ 
Lớp 
10 

Lớp 
11 

Lớp 
12 

Mã tổ 

hợp 
XT 

Điểm 

môn 
1 

Điểm 

môn 
2 

Điểm 

môn 
3 

Tổng 3 
môn 

I SƯ PHẠM TIẾNG ANH (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)  

1 
Vàng Xuân 
Đạt 11/12/2004   H'Mông NT SMC 

Thôn Sín Hồ 

Sán, xã Sán 
Chải, huyện 
Si Ma Cai 

11 

Vàng Seo Chố - 

tự do- thường 
trú tại thôn Sín 

Hồ Sán, xã Sán 
Chải, Si Ma Cai 

Ly Thị Lâu - 

tự do- thường 
trú tại thôn 
Sín Hồ Sán, 

xã Sán Chải, 
Si Ma Cai 

Tốt Khá Tốt Khá   D01 7,4 7 5,4 19,8 
Si Ma 

Cai 

Lý do: Thuộc xã đặc biệt 

khó khăn, biên giới, huyện 
nghèo của tỉnh; địa phương 
thiếu cán bộ, công chức, 

viên chức có trình độ là 
người dân tộc thiểu số  

2 
Tẩn Thị 
Ngọc 

  28/7/2004 Dao NT BX 

Thôn Ná 

Lùng xã Cốc 
Mỳ huyện 
Bát xát  

18 

Tẩn Văn 

ToánThôn Ná 
Lùng xã Cốc 
Mỳ huyện Bát 
xát   

Lý Thị Vân 

Thôn Ná 
Lùng xã Cốc 
Mỳ huyện 
Bát xát  

Khá Tốt Tốt Khá 8,05 D01 7,2 6,75 6,4 20,35 Bát Xát 

Lý do: Thuộc xã đặc biệt 
khó khăn, biên giới, huyện 

nghèo của tỉnh; địa phương 
thiếu cán bộ, công chức, 
viên chức có trình độ là 
người dân tộc thiểu số  

3 
Lù Văn 
Thái 

16/9/2003   Nùng NT MK 

Thôn Na Pạc 

Đoỏng( 
Ngam Lâm) 

xã Nấm Lư 
huyện Mường 
Khương tỉnh 
Lào Cai 

19 

Lù Phìn Sín- 

Làm ruộng tại 
Thôn  Ngam 

Lâm xã Nấm 
Lư huyện 
Mường Khương 
tỉnh Lào Cai 

Lù Thị Dũng- 

Làm ruộng 
Thôn  Ngam 

Lâm xã Nấm 
Lư huyện M. 
Khương tỉnh 
Lào Cai 

Khá Tốt Tốt Khá   D01 8 6,2 5,2 19,4 
Mường 
Khương 

Lý do: Thuộc xã đặc biệt 

khó khăn, biên giới, huyện 
nghèo của tỉnh; địa phương 

thiếu cán bộ, công chức, 
viên chức có trình độ là 
người dân tộc thiểu số  

II SƯ PHẠM TIN HỌ C (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên)  

1 
Ma Thị 
Dinh 

  02/11/2004 H'Mông NT Tỉnh 

Thôn Lũng 

Pô, xã A Mú 
Sung, huyện 
Bát Xát 

15 

Ma Mìn Phủ, 

 Thôn Lũng Pô, 
xã A Mú Sung, 
huyện Bát Xát  

Sùng Thị 

May, 
 Thôn Lũng 
Pô, xã A Mú 

Sung, huyện 
Bát Xát 

Tốt Tốt Tốt Khá   A00 7,4 7,75 7,75 22,9 Bát Xát 

Lý do: Thuộc xã biên giới, 

huyện nghèo của tỉnh, 
thuộc xã đặc biệt khó khăn 
đến tháng 6/2021; địa 

phương thiếu cán bộ, công 
chức, viên chức có trình độ 
là người dân tộc thiểu số  

III Y KHO A (Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên)  

1 
Chảo Văn 
Chiến  

18/8/2004   Dao NT BX 

Thôn San 

Lùng Xã Bản 
Xèo, huyện 
Bát Xát 

12 

Chảo Láo Tả  

Thôn San Lùng 
Xã Bản Xèo, 
huyện Bát Xát  

Tẩn Lở Mẩy 

Thôn San 
Lùng Xã Bản 
Xèo, huyện 
Bát Xát 

Tốt Tốt Tốt Giỏi 8,62 B00 8,4 8,25 7,75 24,4 Bát Xát 

Lý do: Thuộc xã biên giới, 

huyện nghèo của tỉnh, 
thuộc xã đặc biệt khó khăn 
đến tháng 6/2021; địa 
phương thiếu cán bộ, công 

chức, viên chức có trình độ 
là người dân tộc thiểu số  
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2 
Lục Đức 
Huy 

20/11/2003   Nùng Số 1 MK 

Thôn Pạc trà- 

Xã Nấm Lư- 
Mường 

Khương- Lào 
Cai 

7 Đã chết  

Lò Thị Ẻn- 
Tự do 

Thôn Na Bủ, 
TT Mường 
Khương, 

huyện Mường 
Khương,  

Khá Tốt Tốt Khá 7,12 B00 8,2 7,5 5,5 21,2 
Mường 
Khương 

Lý do: Thuộc xã đặc biệt 
khó khăn, biên giới, huyện 

nghèo của tỉnh; địa phương 
thiếu cán bộ, công chức, 
viên chức có trình độ là 

người dân tộc thiểu số. Gia 
đình rất khó khăn: bố đã 
chết, mẹ bị bệnh (không 
minh mẫn). 

Tổng số 06 học sinh, trong đó: - Ngành Sư phạm tiếng Anh: 03 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Sư phạm Tin học: 01 học sinh (Trường Đại học Sư phạm); 

- Ngành Y khoa: 02 học sinh (Trường Đại học Y - Dược)./. 


		2023-01-13T18:15:15+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-14T15:18:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-14T15:18:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-14T15:18:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-14T15:20:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




